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              Tân Trào, ngày 25  tháng 04  năm 2023


THÔNG BÁO

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1,2,3,4
Năm học 2023 -2024
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo Dục và ĐT Quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở Giáo dục phổ thông ;
Căn cứ Quyết định  số 761/2021/QĐ-BGĐT ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo Dục và ĐT Quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở Giáo dục phổ thông ;
Căn cứ Quyết định  số 705/2023/QĐ-UBND  ngày 19 tháng  4  năm 2023 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương năm học 2023-2024. 

Căn cứ tình hình thực tế của trường TH Tân Trào

Hiệu trưởng trường TH Tân Trào  ra thông báo tới toàn thể cán bộ giáo viên, phụ huynh ,HS nhà trường như sau: 

1. Nhất trí danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 1,2,3,4 năm học 2023-2024 gồm các loại như  sau: 
1.1. Sách giáo khoa lớp 1:

	
STT
	Môn
	Tên bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt1
	Cánh diều
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Hoàng Thị Ly Kha, Lê Hữu Tỉnh
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Toán1
	Cánh diều
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt( chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

	3
	Đạo đức 1
	Cánh diều
	Lư Thu Thủy(Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.

	NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	4
	Tự nhiên và Xã hội 1
	Cánh diều
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.

	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	5
	Hoạt động trải nghiệm 1
	Cánh diều
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Giáo dục Thể chất 1
	Cánh diều
	Đặng NGọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Công Trưởng.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	7
	Âm nhạc 1
	Cùng học và phát triển năng lực 
	Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên).
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 1
	Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
	Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	9
	Tiếng Anh 1
	Tiếng Anh 1 Phonic smart


	  Nguyễn Thu Hiền và Quản Lê Duy


	Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh


1.2. Sách giáo khoa lớp 2

	STT
	Tên sách
	Tên bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Toán 2
	Cánh diều
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	2
	Tiếng Việt 2
	Cánh diều
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Hà, Đặng Kim Nga, Trần Mạnh Hường, Nguyễn Thị Tố Ninh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Bích Thuỷ, Lê Hữu Tỉnh.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	3
	Tự nhiên và Xã hội 2
	Cánh diều
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Phùng Thanh Huyền.

	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	4
	Hoạt động trải nghiệm 2
	Cánh diều
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	5
	Giáo dục Thể chất 2
	Cánh diều
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Phạm Đông Đức (Chủ biên), Phạm Tràng Kha, Nguyễn Duy Linh.

	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	6
	Đạo đức 2
	Cánh diều
	Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Ngô Vũ Thu Hằng (Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	7
	Âm nhạc 2
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên).
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 2
	Chân trời sáng tạo
	Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.

	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	9
	Tiếng Anh 2 
	Tiếng Anh 2 phonics Smar
	Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên)  và Quản Lê Duy
	Nhà xuất bản Đại học QGThành phố Hồ Chí Minh


1.3. Sách giáo khoa lớp 3
	STT
	Tên sách
	Tên bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Toán 3
	Cánh diều
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)
	NXB Đại học Sư phạm

	2
	Tiếng Việt 3
	Cánh diều
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	3
	Tự nhiên và Xã hội 3
	Cánh diều
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	4
	Hoạt động trải nghiệm 3
	Cánh diều
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên).
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	5
	Giáo dục Thể chất 3
	Cánh diều
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Hùng(Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	6
	Đạo đức 3
	Cánh diều
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên).
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	7
	Công nghệ
	Cánh diều
	Nguyễn Trọng Khanh(Tổng Chủ biên), Hoàng Đình Long (Chủ biên).
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	8
	Âm nhạc 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hoàng Long(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên).
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	9
	Mĩ thuật 3
	Chân trời sáng tạo


	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên); Nguyễn Hồng Ngọc (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học


	Cánh diều
	Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thanh Thúy (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	11
	Tiếng Anh 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hoàng Văn Vân (Chủ biên)
	NXB Giáo dục Việt Nam


1.4. Sách giáo khoa lớp 4

	STT
	Tên sách
	Tên bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Toán 4
	Cánh diều
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
	Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm.

	2
	Tiếng Việt 4
	Cánh diều
	 Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Phan Thị Hồ Điệp, Nguyễn Thị Bích Hà, Nguyên Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng, Trần Bích Thủy
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh

	3
	Đạo đức 4 
	Cánh diều
	Nguyền Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
	

	4
	Lịch sử  và Địa lý 4
	Cánh diều
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm  Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
	Nhà xuất bản Đại học  
Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	5
	Khoa học 4
	Cánh diều
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
	Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm

	6
	Tin học 4
	Cánh diều
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

	7
	Cộng nghệ 4
	Cánh diều
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Mai Lan (đồng Chủ biên), Hoàng Xuân Anh, 
	Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm

	8
	Giáo dục thể chất 4
	Cánh diều
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh
	NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	9
	Âm nhạc 4
	Kết nối tri thức với         cuộc sống
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Binh (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	10
	Mĩ Thuật 4
	Chân trời sáng tạo
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chù biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	11
	Hoạt động trải nghiệm 4
	Cánh diều
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
	Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam.

	12
	Tiếng Anh 4
	Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
	Nhà xuất bản Đại học
 Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh


2. Trách nhiệm của nhà trường : Thông báo đầy đủ các đầu sách đã được cấp trên phê duyệt thông qua; 
- Số đầu sách được trang bị đủ cho các GV chủ nhiệm mỗi khối và lưu thư viện 5 bản/ 1 đầu sách;

- Làm tốt công tác tư vấn với học sinh và phụ huynh về công tác sách;
- Tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức có điều kiện tặng sách cho đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

- Xây dựng tủ sách dùng chung để tạo điều kiện cho học sinh nghèo; học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách;

3. Trách nhiệm của tổ chuyên môn, giáo viên và cán bộ thư viện khi phát hành phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về danh mục sách giáo khoa mà nhà trường đã lựa chọn.
- Tổ chức tư vấn cho học sinh và cha mẹ học sinh thấy được giá trị của mỗi loại sách để phụ huynh lựa chọn cho con em sử dụng nếu thấy cần thiết theo nhu cầu riêng hoàn toàn tự nguyện. 
- Giáo viên và cán bộ thư viện không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh mua dưới bất kì hình thức nào.
- Giáo viên không được sử dụng những nội dung vượt quá chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình, sách giáo khoa để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy học.

-  Báo cáo Hiệu trưởng về danh mục sách giáo khoa đã được lựa chọn, sử dụng hằng năm; đồng thời tổng kết, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh việc lựa chọn danh mục  sách cho phù hợp với kế hoạch hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục và điều kiện kinh tế của địa phương vào những năm tiếp theo. 
- Các tổ trưởng căn cứ thông báo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung tại Thông báo này đối với các cá nhân tổ của mình. Nếu vi phạm, nhà trưởng sẽ xử lí theo quy định.
4. Trách nhiệm của phụ huynh và học sinh

- Học sinh đảm bảo có đủ bộ sách giáo khoa theo danh mục sách được UBND tỉnh và Sở Giáo dục phê duyệt phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường trước khi bước vào năm học mới.

- Việc chuẩn bị đủ sách giáo khoa cho HS trước khi bước vào năm học mới là trách nhiệm của phụ huynh; Nhà trường không ép; không bắt buộc và không vận động học sinh phải mua sách thông qua trường. Phụ huynh có thể mua sách cho con em mình theo nhu cầu riêng và hoàn toàn tự nguyện
5. Công tác công khai:
- Thông báo này sẽ được nhà trường thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin; trên trang web của trường tại địa chỉ: htt://tmthtantrao.haiduong.edu.vn/uploatvan ban .aspx từ ngày 25/04/2023.
- Thông báo được GVCN thông báo tới phụ huynh học sinh trên hệ thống Zalo của lớp từ ngày 25/04/2023.
-Thời lượng phát thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của xã: 2 lần/ngày 
(sáng, chiều) bắt đầu từ ngày 25/04/2023 đến hết ngày 5/05/2023.
	
	 HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Huệ
                       


